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NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4002)

Vắng thi1854030006 AnhHà Mỹ1

Không đạt6.01854040007 5.0 5.55.5AnhNguyễn Phương2 6.0

Không đạt4.51854040009 1.0 34.5AnhNguyễn Phương3 2.0

Đạt8.51754010010 5.5 6.55.0AnhPhan Trần Tuấn4 6.5

Đạt7.51854040018 6.5 6.56.5ánhVõ Kim5 5.5

Đạt7.01754030016 6.0 65.0ÂnLê Hồng6 5.0

Đạt8.01754010023 6.5 6.54.5BảoPhạm Nguyên7 7.5

Đạt8.01854010039 5.0 77.0BìnhTrần Thanh8 7.5

Đạt7.01854060026 5.5 64.0ChiNgô Thị Kim9 7.0

Đạt7.01854030049 7.0 6.56.0DungTrần Phương10 6.5

Không đạt5.51854030060 4.5 4.54.5DũngLê Nguyễn Tiến11 3.5

Không đạt6.51854030061 5.5 5.54.5DũngNguyễn Tiến12 5.5

Đạt8.51954012046 4.5 6.57.0DuyNguyễn Huỳnh Phương13 6.0

Vắng thi1854030051 DuyPhan Đức14

Không đạt6.01854060044 3.0 43.0DuyTrần Nguyễn Quốc15 3.0

Không đạt6.01754060030 3.5 43.5DuyênBùi Thị Thúy16 3.0

Không đạt5.01854010069 4.5 54.5DuyênDương Thị Mỹ17 6.5

Đạt7.01854010072 5.0 6.56.5DuyênPhạm Thị Mỹ18 7.5

Không đạt5.51954032042 4.0 4.56.0DươngLâm Nguyễn Thùy19 3.0

Đạt7.01854060050 6.5 76.5DươngNguyễn Thị Thùy20 8.5

Vắng thi1854060056 ĐàoHuỳnh Đặng Xuân21

Không đạt6.51654010090 5.5 5.55.0ĐạtPhạm Thành22 5.0

Đạt8.01751022010 6.5 6.55.0ĐăngVũ Phúc23 7.0

Không đạt6.51754040038 5.5 5.55.5ĐôngNguyễn Phương24 5.0

Không đạt6.01954012065 4.5 45.0ĐứcLê Minh25 0.0

Vắng thi1854030074 GiaHuỳnh Văn26

Không đạt5.01854010095 3.5 4.56.5GiangNguyễn Thị Hương27 3.0

Đạt7.51851020032 5.5 6.55.5GiangVũ Trường28 7.0

Vắng thi1954012074 HàMai Kim29

Không đạt6.01954012078 5.0 5.55.0HảiLê Minh30 5.0

Không đạt6.01754010070 4.0 55.5HằngNguyễn Mỹ31 4.5

Không đạt7.01854040066 4.0 55.5HằngNguyễn Thanh32 3.5

Không đạt8.01854030087 4.0 5.53.5HạnhCao Thị Mỹ33 5.5

Vắng thi1654040072 HạnhĐỗ Thị Kim34
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Đạt5.51854030093 5.5 65.0HânNguyễn Châu Gia35 7.5

Đạt5.51854010124 5.0 66.5HânNguyễn Hoàng Gia36 7.0

Đạt8.01954012087 6.5 75.0HânPhan Thái Bảo37 7.5

Vắng thi1754010082 HiềnĐỗ Nguyễn Thảo38

Không đạt5.01754040056 6.0 5.55.5HiềnNguyễn Thị Thu39 6.0

Không đạt5.01854010127 4.0 4.55.0HiềnPhạm Nguyễn Thu40 3.5

Đạt9.01954012097 6.5 8.59.0HiếuNguyễn Công41 9.0

Không đạt6.01854030112 3.0 54.5HiếuPhùng Bá42 6.0

Vắng thi1754032033 HoaPhạm Như43

Đạt7.01754012030 7.5 76.5HuyKheo Ngọc Minh44 7.0

Đạt8.01754010101 8.0 86.5HuyLê Đức45 8.5

Đạt7.01754032037 6.0 64.5HuyLê Minh46 7.0

Không đạt5.51754062022 4.0 4.53.5HuyềnTrịnh Thị47 4.0

Đạt7.51854060100 7.5 87.5HươngĐặng Thị Thu48 8.5

Không đạt5.51854010155 6.5 5.54.5HươngLê Thị Quỳnh49 6.0

Đạt6.51854010156 7.0 77.0HươngLưu Xuân50 8.0

Không đạt4.01854040093 4.0 4.55.5HươngNguyễn Diễm51 5.0

Đạt7.01854010162 5.5 64.5HyLê Thị Minh52 6.0

Đạt6.01754032043 7.5 6.55.5KiềuNguyễn Thị Oanh53 6.0

Không đạt5.01854040103 3.5 4.52.5KiênNguyễn Thị Hiếu54 6.5

Không đạt5.01954012124 5.5 54.5KhaNguyễn Trúc55 5.0

Đạt7.01854010167 7.0 75.5KhangNguyễn Hoàng56 8.0

Đạt7.01954062100 6.5 77.0KhangVõ Trương Mỹ57 7.0

Đạt6.51754010120 7.5 6.55.0KhanhPhạm Ngọc Hoài58 7.5

Không đạt4.51854040100 2.0 3.53.5KhánhLục Gia59 4.5

Đạt6.51754060095 5.5 65.0LanNguyễn Tú60 6.0

Đạt7.01854010187 6.5 6.54.5LậpHà Vương Gia61 8.5

Vắng thi1754042040 LiênNguyễn Thị62

Vắng thi1854030186 LinhĐặng Hoàng Diệu63

Vắng thi1754042042 LinhMai Kim Khánh64

Đạt5.01854010206 7.0 6.55.0LinhNguyễn Thị Thùy65 8.0

Đạt7.01854040126 4.0 6.57.0LinhPhạm Ngọc Phương66 7.0

Đạt8.51854010227 6.0 7.57.0LợiCao Hoàng67 9.0

Đạt7.01854010228 6.0 77.5LợiTrương Nguyễn Thành68 8.0

Đạt7.51754040093 6.5 77.0LongPhan Hoàng Bảo69 7.0

Không đạt5.51854010238 2.5 5.57.0MaiPhạm Thị Thúy70 7.0

Đạt5.51854040154 4.0 67.5NamNguyễn Hoàng71 7.5

Đạt7.51754012051 6.0 77.5NamPhạm Phương72 7.5

Đạt7.01854040158 6.5 6.55.5NgânDương Ngọc Tuyết73 7.5
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Đạt5.51854030239 6.5 65.0NgânNguyễn Cao Kim74 6.5

Không đạt5.01754030143 2.5 4.54.5NgânNguyễn Thị Kim75 6.0

Đạt5.51854010263 6.5 65.0NgânNguyễn Thị Xuân76 7.5

Vắng thi1754062043 NgânTrần Thị Kim77

Đạt6.01754010188 6.0 76.0NghiPhạm Đông78 9.0

Không đạt6.01854060154 6.0 5.54.5NghĩaLê Thị Như79 4.5

Đạt8.51854010275 7.0 76.5NgọcNguyễn Thị Minh80 5.5

Không đạt6.51854030260 6.5 5.54.0NguyệtĐào Thị Minh81 5.0

Đạt6.01854040177 6.5 66.0NguyênLê Thị Thảo82 5.5

Không đạt5.01854040185 5.5 53.5NhiĐặng Thị Hồng83 5.0

Không đạt6.01853012014 3.5 53.5NhiLê Huỳnh Yến84 6.5

Đạt9.51854010291 8.0 7.56.5NhiNguyễn Hoàng Linh85 6.5

Không đạt3.51854040198 3.5 3.52.0NhungĐinh Thị Cẩm86 4.5

Đạt6.51854040205 5.5 64.5NhungVõ Thị Hồng87 6.5

Không đạt5.01854010306 5.0 55.0NhưHuỳnh Thị Ngọc88 5.5

Không đạt5.01854040209 6.5 54.0NhưKheo Ngọc Khánh89 5.0

Đạt5.51754012066 6.5 66.5NhưLê Quỳnh90 5.0

Không đạt7.01854040215 5.5 5.53.5NhưTống Kim91 5.0

Đạt6.01854010311 6.5 65.5NhưTrần ánh Quỳnh92 5.5

Đạt6.51854040219 7.5 6.56.0OanhVũ Vương Kiều93 6.5

Không đạt5.01854030302 5.5 5.54.0PhươngDương Thị Ngọc94 7.0

Không đạt5.01754030198 5.0 4.53.5PhươngNguyễn Thị Ngọc95 5.0

Đạt7.01754060157 8.0 76.5PhươngPhạm Trương Hồng96 6.0

Không đạt5.01854060194 5.5 54.0QuânThái Anh97 6.0

Không đạt5.51854040244 4.0 5.54.5QuỳnhĐặng Thị Diễm98 7.0

Không đạt5.51754030206 5.0 53.0QuỳnhLê Ngọc Như99 6.5

Đạt5.01754032095 6.5 64.5QuỳnhLê Thị100 7.0

Đạt6.51854010362 6.0 6.55.0TâmPhạm Trương Minh101 8.0

Không đạt4.51754032118 4.5 4.54.5TiênLê Ngọc Thủy102 5.0

Đạt7.51854010430 7.0 88.5TiênNguyễn Ngọc Thủy103 8.0

Đạt7.01954012398 6.5 7.58.5TúChâu Ngọc104 7.0

Đạt6.01854010478 6.5 65.5TuânNguyễn Hữu105 6.5

Vắng thi1954012393 TuệĐỗ Hoàng Khai106

Không đạt6.01854010390 5.57.0ThắngTrần Minh107

Đạt6.01854040257 6.5 6.55.5ThanhĐặng Nguyễn108 8.0

Đạt5.01854040260 5.5 6.56.5ThanhNgô Kiều109 8.0

Vắng thi1754062058 ThanhNguyễn Thanh110

Vắng thi1754042082 ThảoNguyễn Phương111

Không đạt5.51854040272 5.0 5.53.5ThảoNguyễn Thị Thu112 7.5

Trang:3/5



NóiNgheSTT Họ và tên CỘNGViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 05/03/2022MMH:(GENG4002)

Không đạt5.01854010386 5.5 5.54.5ThảoVõ Thị Thu113 7.0

Không đạt4.51754032107 3.55.5ThịnhNguyễn Hoàng114

Không đạt5.01754010301 4.0 54.0ThịnhTrần Quốc115 6.5

Đạt7.51854060229 6.5 76.0ThôngNguyễn Trần Minh116 8.5

Không đạt4.01854010400 3.0 4.53.5ThuLê Ngọc117 7.0

Vắng thi1854060231 ThuLương Minh118

Vắng thi1854040283 ThúyPhạm Thị Phương119

Không đạt6.01754032111 6.5 5.52.5ThủyNguyễn Phương120 7.5

Không đạt4.01854040290 3.0 43.0ThưLê Thị Anh121 6.5

Đạt7.01854030392 7.5 76.5ThưNguyễn Anh122 6.0

Đạt6.01854040295 7.5 76.0ThưTrần Thị Minh123 7.5

Vắng thi1954012345 ThưVõ Ngọc Minh124

Đạt7.51854040303 6.5 76.5ThươngPhạm Thị Hoài125 6.5

Không đạt5.51854040305 3.0 4.54.0ThyNguyễn Hoàng Anh126 5.0

Đạt7.01854010448 7.0 6.54.5TràHồ Thị Thanh127 7.0

Không đạt5.51754040203 5.0 53.5TrangDương Phương128 5.0

Đạt7.01754062069 7.5 64.0TrangĐỗ Thị Thùy129 4.5

Đạt8.01654012105 7.0 76.0TrangLê Nguyễn Khánh130 6.0

Không đạt5.01854010438 2.0 4.55.0TrangLê Nguyễn Phương131 5.0

Không đạt5.51854010440 6.0 53.0TrangLê Thị Thu132 5.5

Đạt8.01854010441 6.0 6.53.5TrangLê Thùy133 7.5

Đạt8.01754010338 8.0 87.5TrangNguyễn Hoàng Quỳnh134 8.5

Vắng thi1854060259 TrangPhạm Thị Đoan135

Vắng thi1954043029 TrâmLê Thị Huyền136

Đạt8.01954012372 6.5 6.54.5TrâmPhạm Trương Bảo137 7.0

Vắng thi1854040332 TrâmTrương Ngọc138

Đạt8.01754030263 9.0 88.5TrinhLý Thị Hồng139 7.0

Không đạt5.01854030439 4.0 3.52.5TrinhNguyễn Thị Kiều140 2.5

Đạt6.51954042295 7.0 6.56.5UyênHuỳnh Ngọc Phương141 5.5

Không đạt6.51754042115 5.5 5.55.5UyênLê Hoàng142 5.0

Vắng thi1757010337 UyênNguyễn Ngọc Bảo143

Không đạt5.01754042116 4.5 4.53.0UyênNguyễn Trần Ngọc Lan144 6.0

Không đạt7.01854010517 4.0 53.5VânBùi Thị Thanh145 6.0

Không đạt6.01854040372 6.0 5.53.5VânNguyễn Phạm Kiều146 7.0

Đạt7.01854010520 5.5 66.0VânNguyễn Thị Thu147 6.0

Đạt6.51754030300 5.0 66.0ViLê Trần Phương148 5.5

Không đạt3.51854030477 4.0 3.52.5ViNguyễn Lê Tường149 3.5

Vắng thi1854040377 ViTrần Thị Tường150

Đạt6.51854010533 6.5 76.5VyNguyễn Anh Thảo151 7.5
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Vắng thi1854010538 VyPhạm Hứa Hà152

Không đạt3.51754042127 1.0 33.0ýPhạm Thị Thiên153 3.5

Đạt8.51954033056 5.0 76.5YếnNguyễn Hoàng154 7.5

Đạt8.51754032152 6.5 64.0YếnNguyễn Thị Hải155 5.0

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè Sinh viªn dù thi    : 131

Ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2022

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè Sinh viªn v¾ng thi : 24

Sè Sinh viªn ®¹t chuÈn  : 71

Trang:5/5


